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DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/12/2022)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
2. Địa chỉ: QL91, Khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
3. Số điện thoại: 0292. 3851203
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức: Có đến ngày 01/12/2022
	STT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Phan Văn Đức
	000814/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	7g00-17g00
	Giám đốc
	 

	2
	Đỗ Thị Lệ Nhu
	00862/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	7g00-17g00
	Phó giám đốc
	 

	3
	Đoàn Minh Tuấn
	00863/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	7g00-17g00
	Phó giám đốc
	 

	4
	Giang Phước Điền
	812
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	7g00-17g00
	Phó giám đốc
	 

	5
	Nguyễn T.Tú Trinh
	1464/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Phó trưởng phòng 
HCQT&TCCB
	 

	6
	Nguyễn Thúy An
	3081/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Nhân viên Phòng
 HCQT&TCCB
	 

	7
	Trần Thanh Phượng
Thuyên
	1415/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Nhân viên Phòng
 HCQT&TCCB
	 

	8
	Đoàn Minh Trí
	000877/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, Thần kinh
	7g00-17g00
	Trưởng phòng KHTH
	 

	9
	Trần Thanh Tòng
	1514/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Phó trưởng phòng KHTH
	 

	10
	Trần Văn Đúng
	002393
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Phòng KHTH
	 

	11
	Hồ Ngọc Điệp
	002425
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Phòng KHTH
	 

	12
	Nguyễn Văn Chế
	002486
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Phòng KHTH
	 

	13
	Nguyễn Tường Duy
	002464
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Phòng KHTH
	 

	14
	Ngô Thị Ánh Như
	005218/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Phòng KHTH
	 

	15
	Lê Trung Hòa
	002548
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	7g00-17g00
	Phòng KHTH
	 

	16
	Dương Phước Thân
	002392
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g01
	Trưởng phòng Điều dưỡng
	 

	17
	Huỳnh Thị Kim Tuyền
	003069/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g02
	Phó phòng điều dưỡng
	 

	18
	Bùi Thị Cẩm Phướng
	002550
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g03
	Nhân viên
	 

	19
	Nguyễn Hồng Hải
	002519
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g04
	Nhân viên
	 

	20
	Nguyễn Thị Kim Khuyến
	002487
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g05
	Nhân viên
	 

	21
	Lê Văn Phước
	878
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	7g00-17g00
	Bác Sĩ Phó Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	22
	Nguyễn Duy Tân
	4485
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	7g00-17g00
	Bác Sĩ Phó Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	23
	Lê Vũ Thùy Hương
	5422
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt
	7g00-17g00
	Bác Sĩ Liên Chuyên Khoa
	 

	24
	Nguyễn Ngọc Trí
	2489
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Điều Dưỡng Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	25
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	4001
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Điều Dưỡng Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	26
	Trịnh Hải Nhi
	5480
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Điều Dưỡng Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	27
	Nguyễn Thanh Thúy
	5326
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Điều Dưỡng Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	28
	Huỳnh Ngọc Thanh
	2429
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Điều Dưỡng Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	29
	Nguyễn Thị Như Yến
	4459
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Điều Dưỡng Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	30
	Lê Hoàng Vững
	2416
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Điều Dưỡng Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	31
	Trần Quốc Tuấn
	2413
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Điều Dưỡng Khoa Liên Chuyên Khoa
	 

	32
	Trần Anh Tuấn
	603/QĐ-SYT
	Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	33
	Nguyễn Thị Nhẹ
	00244/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	34
	Huỳnh Ngọc Tuấn
	54/QĐ-SYT
	Thực hiện các kỷ thuật chuyên khoa xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	35
	Bùi Quan Khải
	003985/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	36
	Mai Thị Kim Oanh
	002443/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	37
	Nguyễn Thanh Trí
	002448/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	38
	Lý Thị Thúy An
	002441/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	39
	Phạm Thị Thu Nga
	002545/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	40
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	002450/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	41
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	002442/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	42
	Cao Thị Kim Phụng
	007074/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa xét nghiệm
	 

	43
	Huỳnh Thu Trang
	925/CT-CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Dược Sĩ Đại Học
	 

	44
	Mai Trần Quế Phương
	1492/CCHN-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Dược Sĩ Đại Học
	 

	45
	Bùi Trọng Hải
	746
	Khám, chữa bệnh nội khoa-Chẩn đoán hình ảnh
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	46
	Võ Thanh Nhân
	1242
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học(đại học)
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	47
	Trần Kim Bảo
	1067
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về X-quang
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	48
	Nguyễn Huỳnh Trường
	2446
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-kỹ thuật thông thường về hình ảnh y học
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	49
	Trịnh Hoàng Nghi
	2456
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	50
	Nguyễn Phước Duy
	2445
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về X-quang
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	51
	Đoàn T T Thúy Quyên
	2444
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Xét Nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	52
	Huỳnh T Thanh Thanh
	1042
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Xét Nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	53
	Nguyễn Văn Tân
	2552
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Xét Nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	54
	Võ Thị Bảo Ngọc
	1365
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Xét Nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	55
	Võ Thị Phụng
	2449
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về Xét Nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa CĐHA….
	 

	56
	Lê Quốc Thanh
	002491/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7g00-17g00
	Trưởng khoa Nội
	 

	57
	Nguyễn Thanh Lợi
	000138/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	7g00-17g00
	Phó trưởng Khoa Nội
	 

	58
	Nguyễn Văn Cường
	002506/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Nội
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	59
	Mã Lan Anh
	004461/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Nội
	7g00-17g00
	Phó trưởng Khoa Nội
	 

	60
	Trịnh Thúy Hằng
	004438/CM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên đa khoa Nội
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	61
	Huỳnh Hữu Nhân
	006782/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	62
	Trương Đại Hỷ
	007249/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	63
	Phan Thị Như Ý
	007027/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	64
	Nguyễn Hữu Thuận
	002426/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	65
	Trần Thị Thùy Trang
	002490/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	66
	Tô Thị Bích
	002485/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	67
	Nguyễn Thị Ngọt
	002494/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	68
	Nguyễn Thị Mỹ Kim
	002488/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	69
	Phạm Thị Bích Hạnh
	002484/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	70
	Hà Thị Ánh Xuân
	004334/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	71
	Lê Thị Thùy Nhung
	002481/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	72
	Trần Thị Mai Thi
	005220/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	73
	Dương Kim Cúc
	004449/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	74
	Huỳnh Thị Thùy Trang
	002462/CT - CCHN
	Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	75
	Lương Thị Bích Ngọc
	005024/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	76
	Võ Thị Hiếu
	005221/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	77
	Nguyễn Thị Liểu
	004429/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	78
	Đỗ Hoài Vũ
	004435/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	79
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	004428/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	80
	Võ Thành Quới
	004878/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	81
	Nguyễn Thị Mai Đào
	005085/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	82
	Đặng Ngọc Tiệp
	004551/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	83
	Dương Thị Ngọc Hương
	006275/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	84
	Trần Thị Yến Nhi
	005788/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	85
	Phan Thị Huyền Trang
	0001748/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	86
	Danh Thị Bích Hạnh
	005202/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	87
	Nguyễn Văn Lớn
	005342/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	88
	Đỗ Thị Ngọc Thư
	007429/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nội
	 

	89
	Trương  Ngọc Thanh
	1084
	Người chịu trách nhiệm về chuyên môn của nhà thuốc
	7g00-17g00
	Trưởng Khoa
	 

	90
	Nguyễn  Ngọc Thanh
	3275
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, và Tai Mũi Họng
	7g00-17g00
	Phó Khoa
	 

	91
	Trần Thị Thu Hương
	2414
	Thực hiện các kỷ thuật điều dưỡng đa khoa
	7g00-17g00
	ĐD Trưởng Khoa
	 

	92
	Trần Nam Nhựt
	2396
	Thực hiện các kỷ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Nhân viên
	 

	93
	Huỳnh Tấn Tài
	2404
	Thực hiện các kỷ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Nhân viên
	 

	94
	Trần Phước Sang
	000951/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại - Phẫu thuật tạo hình
	7g00-17g00
	Khoa Chấn thương chỉnh hình
	 

	95
	Hà Trường Dũng
	001045/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa ( bổ sung chấn thương chỉnh hình)
	7g00-17g00
	Khoa Chấn thương chỉnh hình
	 

	96
	Trần Hoàng Phi
	002495/CT-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa Chấn thương chỉnh hình
	 

	97
	Trần Thị Cẩm Thu
	004748/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT, ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Chấn thương chỉnh hình
	 

	98
	Võ Văn Sỉ
	002460/CT-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa Chấn thương chỉnh hình
	 

	99
	Nguyễn Hữu Tâm
	005026/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT, ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Chấn thương chỉnh hình
	 

	100
	Cao Phú Trung
	005077/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT, ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Chấn thương chỉnh hình
	 

	101
	Phan Văn An
	007444/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT, ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Chấn thương chỉnh hình
	 

	102
	Lê Văn Cường
	000853/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	103
	Võ Trần Minh Trí
	002492/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội chuyên khoa gia đình.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	104
	Lê Hữu Ngân
	000908/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	105
	Đàm Thị Kiều Mỵ
	004662/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	106
	Dương Kim Thanh
	004663/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	107
	Đỗ Phước Thành
	002437/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	108
	Lê Thị Thanh Nga
	002482/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	109
	Hoàng Phan Diễm Hương
	002397/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	110
	Lê Thị Thanh Hoa
	0001710/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	111
	Lê Thị Mỹ Hiền
	004480/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	112
	Trần Thị Thùy Loan
	002431/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	113
	Phạm Thị Thu Sương
	005257/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	114
	Trần Văn Phương
	002547/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	115
	Nguyễn Thị Trúc Ly
	002433/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	116
	Nguyễn Thị Ngọc Trinh
	005496/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	117
	Trần Thị Ngọc Duyên
	004649/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	118
	Nguyễn Thúy Lan
	001576/ST-CCHN
	Theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	119
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	004434/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	120
	Trương Thị Diễm My
	005630/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	121
	Lê Minh Tân
	0001711/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	122
	Lê Thị Ngọc Giàu
	002409/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	123
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	002509/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	124
	Phạm Thị Kiều Hạnh
	002432/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	125
	Mai Hoàng
	002455/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	7g00-17g00
	Khoa khám bệnh
	 

	126
	Nguyễn Ngọc Diễm Uyên
	000177/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	127
	Bùi Nguyễn Hồng Ngọc
	000047/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	128
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	2001/QĐ - SYT
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	129
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	004026/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	130
	Lê Thị Hoàng Yến
	005897/CT -CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	131
	Huỳnh Thúy Phương
	007565/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	132
	Bùi Thanh Nga
	002521/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	133
	Bùi Thị Nguyệt Hằng
	002534/ CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	134
	Huỳnh Cẩm Nhung
	002533/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	135
	Lê Thị Thủy
	002530/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	136
	Lê Thị Cẩm Loan
	002523/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	137
	Đặng Thu Hồng
	002541/ CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	138
	Phạm Thị Kim Chi
	002529/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	139
	Nguyễn Thị Thùy Duyên
	002527/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	140
	Tạ Ngọc Hân
	004452/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	141
	Nguyễn Kim Son
	002531/ CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	142
	Thạch Lan Chi
	002540/CT - CCHN        15/11/2013
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	143
	Đỗ Thị Hường
	002526/ CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	144
	Lê Thị Cẩm Thơ
	002520/ CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	145
	Hà Kim Phấn
	002542/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	146
	Nguyễn Thị Ngọc Tâm
	004823/CT- CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	147
	Phạm Thị Mỹ Cương
	002525/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	148
	Nguyễn Huỳnh Ngọc Khanh
	002522/CT -CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	149
	Lê Thị Kiều Oanh
	002532/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	150
	Đinh Thị Cẩm Tú
	002524/ CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	151
	Võ Thị Cẩm Hường
	002539/ CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	152
	Lâm Kiều Trinh
	002528/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	153
	Trần Thị Tiểu My
	004077/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản - sơ sinh
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	154
	Nguyễn Thị Thúy
	007463/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh 
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa sản
	 

	155
	Bùi Thị Ngọc Thúy
	002156
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	156
	Cao Bá Thịnh
	002510
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	157
	Hà Thị Mỹ Phượng
	002511
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	158
	Huỳnh Thị Bích Phượng
	002514
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng  đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	159
	Huỳnh Văn Vũ
	004925/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	160
	Lê Minh Tần
	002543
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	161
	Lê Minh Thẳng
	002507
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	162
	Lê Thái Sơn
	002517
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	163
	Lê Tuấn An
	002508
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	164
	Lương Ngọc Nhiên
	004451/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	165
	Mai Kim Huê
	002395
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng  đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	166
	Nguyễn Hồ Thái
	002512
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	167
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	002500
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	168
	Nguyễn Phúc Hậu
	004448/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	169
	Nguyễn Quỳnh
	002513
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	170
	Nguyễn Duy
	004458
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	171
	Nguyễn Thành Thiện
	005294
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	172
	Nguyễn Thị Bé Năm
	002499
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	173
	Nguyễn Thị Cẩm Ni
	005032
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	174
	Nguyễn Trường Giang
	004664
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	175
	Phạm Quốc Thái
	004450/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	176
	Phạm Thị Tuyết Trinh
	002789/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	177
	Phan Bá Khương
	0001689
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	178
	Phan Văn Học
	005379/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	179
	Tô Thị Ngọc Thảo
	002502
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	180
	Trần Minh Diễn
	002480
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	181
	Trần Thanh Phong
	002504
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	182
	Trần Thị Đẹp
	002515
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	183
	Võ Thị Kim Khỏe
	004964/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	184
	Đoàn Trường Giang
	002505
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	185
	Nguyễn Thị Kim Nhị
	7066
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	186
	Phạm Thị Mỹ Hoa
	2496
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Hồi sức tích cực chống độc
	 

	187
	Nguyễn Văn Công
	 
	 
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	188
	Nguyễn Thị Trúc Mai
	417/CT-CCHND
	Nhà thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	189
	Nguyễn Bảo Anh
	938/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản, buôn bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	190
	Lê Thị Lâm Tuyền 
	2266/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược (DSĐH)
	 

	191
	Ngô Thị Ngọc Nhung
	1313/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược (DSĐH)
	 

	192
	Nguyễn Thành Long
	1403/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược (DSĐH)
	 

	193
	Võ Bảo Hân
	200/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược (DSĐH)
	 

	194
	Phạm Như Quỳnh
	684/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược (DSĐH)
	 

	195
	Trương Thị Trúc Ly
	1085/CT-CCHND
	Nhà Thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	196
	Nguyễn Huỳnh Đoan Trang
	1427/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa….
	 

	197
	Mai Thị Mỹ Hạnh
	1999/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	198
	Dương Thị Huyền Lam 
	1417/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	199
	Hà Phước Hưng
	2532/CCHN-D-SYT-CT
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc
	7g00-17g00
	Khoa dược
	 

	200
	Nguyễn Văn Thắng
	172/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	201
	Đoàn Đỗ Trung Thành
	2144/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	202
	Đỗ Thị Kim Hai
	3116/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	203
	Cao Thị Ngọc Lan
	79/CT-CCHND
	Doanh nghiệp bán buôn thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	204
	Đặng Ngọc Thạch
	1381/ĐT-CCHND
	Bán lẻ thuốc
	7g00-17g00
	Khoa Dược
	 

	205
	Phạm Văn Nhựt
	002458/CT - CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	206
	Huỳnh Thanh Tuấn
	002459/CT - CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	207
	Trần Hữu Lý
	002472/CT - CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	208
	Phan Thị Thu Vân
	002466/CT - CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	209
	Tô Văn Thành
	002475/CT - CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	210
	Danh Đình
	002457/CT - CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	211
	Nguyễn Thị Trung Thu
	002471/CT - CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	212
	Trần Đắc Tiên
	005861/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	213
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên 
	003983/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	214
	Đinh Thị Mơ
	003998/CT - CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Gây mê hồi sức
	 

	215
	Lý Văn An 
	000593/CT-CCHN
	Bác Sĩ Đa Khoa 
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	216
	Lê Thị Dàn
	002399/CT-CCHN
	Khám Và Chữa Bệnh Bằng Y Học Cổ Truyền 
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	217
	Phan Văn Phú 
	002424/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	218
	Đặng Văn Nghe
	002406/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	219
	Nguyễn Thanh Sơn 
	0001722/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	220
	Nguyễn Hoài Phương
	002411/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	221
	Lê Hữu Tính
	 
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	222
	Phan Văn Chiên
	0001684/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	223
	Trần Thị Ngọc Dung
	004720/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	224
	Đỗ Thị Hương Trầm
	0001719/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	225
	Lê Kim Tuyến 
	002483/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	226
	Lê Huỳnh Thị Thúy Liên 
	002435/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	227
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	004501/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	228
	Huỳnh Thị Cẩm 
	004520/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Truyền Nhiễm 
	 

	229
	Nguyễn Xuân Quang
	004606/CT
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	230
	Nguyễn Trọng Hiếu
	000855/CT
	Khám, chữa bệnh Ngoại khoa
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	231
	Nguyễn Thế Cạnh
	000810/CT
	Khám, chữa bệnh Ngoại khoa
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	232
	Trần Hữu Duyên
	004669/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	233
	Lê Thị Mỹ Ngọc
	005048/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	234
	Nguyễn Thị Bích Tuyền
	004657/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	235
	Nguyễn Thuậ Hòa
	001717/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	236
	Trần Văn Bay
	005056/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	237
	Nguyễn Thanh Quang
	005027/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	238
	Trương Hồ An
	002463/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	239
	Nguyễn Hữu Phước
	005030/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	240
	Phạm Thanh Sang
	002476/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	241
	Trần Quốc Thanh
	002461/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	242
	Võ Thị Thùy Dương
	002465/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	243
	Nguyễn Thị Như Lan
	002470/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	244
	Thái Thanh Quang
	002469/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	245
	Trần Thị Dung
	002474/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	246
	Huỳnh Thị Mộng Thu
	002467/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	247
	Lê Văn Cọp
	005036/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	248
	Nguyễn Thị Quỳnh Giao
	004658/CT
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Ngoại Tổng Hợp
	 

	249
	Cao Thị Cẩm Tú
	005148
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	250
	Dương Thị Cẩm Loan
	002402
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	251
	Dương Thị Kim Minh
	002420
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	252
	Huỳnh Thị Cẩm Tiên
	004130
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	253
	Lê Kim Hiếu
	005179
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	254
	Lê Thị Thao
	002422
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	255
	Ngô Thanh Thảo
	002501
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	256
	Ngô Thị Mỹ Tiên
	004131
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	257
	Nguyễn Thị Bé Tám
	002421
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	258
	Nguyễn Thị Diễm
	002418
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	259
	Nguyễn Thị Huyền Trân
	002412
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	260
	Nguyễn Thị Ngọc Thu
	000854
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi - Dinh Dưỡng
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	261
	Nguyễn Thị Thu An
	004907
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	262
	Nguyễn Văn Nhẫn
	002436
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	263
	Phạm Chi Quốc Hùng
	000664/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	264
	Phan Thị Ngọc Giàu
	002438
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	265
	Phan Thị Thái Ngọc
	005019
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	266
	Tô Thị Kiều Oanh
	005016
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	267
	Trần Văn Tâm
	002417
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	268
	Võ Thị Diệu
	000864/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
 ( bổ sung khám Nhi)
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	269
	Võ Thị Ngọc Mỹ
	005166
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy
 định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	270
	Đặng Thị Hồng Nhung
	004880/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy
 định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	271
	Đỗ Thị Mỹ Hoa
	002419
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	7g00-17g00
	Khoa Nhi
	 

	272
	Trần Nhật Thanh
	002403
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7g00-17g00
	Khoa Y học cổ truyền
	 

	273
	Huỳnh Thị Hằng Nga
	001010CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7g00-17g00
	Khoa Y học cổ truyền
	 

	274
	Nguyễn Hải Sơn
	000903/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7g00-17g00
	Khoa Y học cổ truyền
	 

	275
	Nguyễn Ngọc Phượng
	002401
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7g00-17g00
	Khoa Y học cổ truyền
	 

	276
	Kim Ngọc Vi
	004555/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7g00-17g00
	Khoa Y học cổ truyền
	 







6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

	STT
	Họ và Tên
	Văn bằng 
chuyên môn
	Số hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng thực hành
	Nhân viên

	1
	Nguyễn Thị Điệp
	Điều dưỡng trung học
	 
	Thực hành Điều dưỡng cơ bản
	Trần Minh Diễn
	01/06/1991
	 
	 
	x

	2
	Bùi Minh Lợi
	Cao đẳng Điều dưỡng
	 
	Thực hành Điều dưỡng cơ bản
	Trần Minh Diễn
	 
	 
	 
	x

	3
	Trương Đại Hỷ
	Bác sĩ Đa khoa
	Số 04/HĐ-BVTN
	Khám chữa 
bệnh Đa khoa
	Lê Quốc Thanh
	3/2/2020
	 
	 
	x

	4
	Đặng Thúy Phương
	Bác sĩ Đa khoa
	Số 06/HĐTH-BVTN
	Khám chữa 
bệnh Đa khoa
	Nguyễn Tuấn An
	01/8/2020
	 
	 
	x

	5
	Cao Thị Lắm
	Cử nhân Hộ sinh
	Số 07/HĐTH-BVTN
	Hộ sinh 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	01/8/2020
	 
	 
	x

	6
	Nguyễn T. Ngọc Trân
	Bác sĩ Đa khoa
	Số 12/HĐTH-BVTN
	Chẩn đoán hình ảnh
	Bùi Trọng Hải
	01/10/2020
	 
	 
	x

	7
	Diệp Thị Mỹ Như
	Bác sĩ Đa khoa
	Số 13/HĐTH-BVTN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Đoàn Minh Tuấn
	01/10/2020
	 
	 
	x

	8
	Nguyễn Thúy Vy
	Cử nhân Điều dưỡng
	Số 14/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điều dưỡng cơ bản
	Dương Phước Thân
	01/10/2020
	 
	x
	 

	9
	Nguyễn Thị Huyền Trân
	Cử nhân Xét nghiệm
	Số 15/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Xét nghiệm cơ bản
	Trần Anh Tuấn
	12/10/2020
	 
	 
	x

	10
	Đào Thị Thúy Vy
	Dược sĩ Đại học
	Số 16/HĐTH-BVTN
	Bán lẻ thuốc
	Nguyễn Bảo Anh
	01/11/2020
	 
	x
	 

	11
	Lê Thị Đẹp Em
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Số 01/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điều dưỡng cơ bản
	Trần Thị Thùy Trang
	01/2/2021
	 
	 
	x

	12
	Đỗ Thị Ngọc Thư
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Số 02/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điều dưỡng cơ bản
	Tô Thị Bích
	01/02/2021
	 
	 
	x

	13
	Hồ Thị Cẩm Thi
	Cử nhân Điều dưỡng
	Số 03/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điều dưỡng cơ bản
	Dương Kim Thanh
	01/02/2021
	 
	 
	x

	14
	Đỗ Chí Trung
	Cử nhân Gây mê hồi sức
	Số 04/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Gây mê hồi sức cơ bản
	Phạm Văn Nhựt
	01/2/2021
	 
	 
	x

	15
	Lê Thị Ngọc Giàu
	Cử nhân Điều dưỡng
	Số 05/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điều dưỡng cơ bản
	Trương Thị Diễm My
	01/02/2021
	 
	 
	x

	16
	Lê Thị Thắm
	Cao đẳng Điều dưỡng
	Số 06/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điều dưỡng cơ bản
	Nguyễn Thị Bé Tám
	01/02/2021
	 
	 
	x

	17
	Nguyễn Thị Thúy
	Cao đẳng Hộ sinh
	Số 07/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Hộ sinh cơ bản
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	01/02/2021
	 
	 
	x

	18
	Phạm Bình Nguyên
	Bác sĩ Đa khoa
	Số 08/HĐTH-BVTN
	Khám chữa bệnh Đa khoa
	Nguyễn Văn Lộc
	01/02/2021
	 
	 
	x

	19
	Phan Thị Ái My
	Dược sĩ Đại học
	Số 09/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đại học cơ bản
	Nguyễn Bảo Anh
	22/2/2021
	 
	x
	 

	20
	Tô Thị Kim Chi
	Cao đẳng Điếu dưỡng
	Số 10/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điếu dưỡng cơ bản
	Trần Thị Dung
	23/3/2021
	 
	x
	 

	21
	Đoàn Thị Điềm
	Y sĩ Đa khoa
	Số 11/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đa khoa cơ bản
	Nguyễn Duy
	19/5/2021
	 
	x
	 

	22
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Y sĩ Đa khoa
	Số 12/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đa khoa cơ bản
	Nguyễn Duy
	20/5/2021
	 
	x
	 

	23
	Nguyễn Quỳnh Ái Lil
	Cao đẳng Dược
	Số 13/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Dược cơ bản
	Đoàn Đỗ Trung Thành
	12/07/2021
	 
	x
	 

	24
	Lâm Trần Phát
	Y sĩ Đa khoa
	Số 14/HĐTH-BVTN
	Khám chữa bệnh Đa khoa
	 
	01/12/2021
	 
	 
	x

	25
	Bạch Lê Hoa Ngọc 
Tuyết Nhi
	Y sĩ Đa khoa
	Số 15/HĐTH-BVTN
	Khám chữa bệnh Đa khoa
	 
	01/12/2021
	 
	 
	x

	26
	Võ Lê Duy Khải
	Y sĩ Đa khoa
	Số 16/HĐTH-BVTN
	Khám chữa bệnh Đa khoa
	 
	01/12/2021
	 
	 
	x

	27
	Trần Thị Kim Thoa
	Bác sĩ Y học dự phòng
	Số 01/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Y học dự phòng cơ bản
	Lê Văn Cường
	03/1/2022
	 
	 
	 

	28
	Võ Hồng Vân Anh
	Bác sĩ Dự phòng
	Số 02/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Dự phòng cơ bản
	Lê Văn Cường
	14/2/2022
	 
	 
	 

	29
	Vi Thị kim Cương
	Y sĩ Đa khoa
	Số 03/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đa khoa cơ bản
	Nguyễn Tuấn An
	14/2/2022
	 
	 
	 

	30
	Võ Thị Xuân Nữ
	Y sĩ Đa khoa
	Số 04/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đa khoa cơ bản
	Nguyễn Tuấn An
	14/2/2022
	 
	 
	 

	31
	Nguyễn Thị Thu Phong
	Y sĩ Đa khoa
	Số 05/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đa khoa cơ bản
	Nguyễn Tuấn An
	14/2/2022
	 
	 
	 

	32
	Phạm Ngọc Thạch
	Cử nhân Điều dưỡng
	Số 06/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điều dưỡng cơ bản
	Trần Hoàng Phi
	01/3/2022
	 
	 
	 

	33
	Đỗ Thị Cẩm Hoa
	Cao đẳng Điều dưỡng 
	Số 07/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điều dưỡng cơ bản
	Trần Hoàng Phi
	24/3/2022
	 
	 
	 

	34
	Phạm Ngọc Đẳng
	Cử nhân xét nghiệm
	Số 08/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
xét nghiệm cơ bản
	Trần Anh Tuấn
	28/3/2022
	 
	 
	 

	35
	Thạch Thị Ngọc Hân
	Bác sĩ Đa khoa
	Số 08a/HĐTH-BVTN
	Khám chữa bệnh sản khoa
	Bùi Nguyễn Hồng Ngọc
	01/4/2022
	 
	 
	 

	36
	Trịnh Hữu Hiếu
	Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
	Số 09/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Chẩn đoán hình ảnh cơ bản
	Bùi Trọng Hải
	08/4/2022
	 
	 
	 

	37
	Hà Văn Thắng
	Cao đẳng Điều dưỡng 
	Số 10/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Điều dưỡng cơ bản
	Nguyễn Thị Bé Tám
	18/4/2022
	 
	 
	 

	38
	Nguyễn Anh Tuấn
	Bác sĩ Đa khoa
	Số 11/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đa khoa cơ bản
	Lý Văn An
	01/5/2022
	 
	 
	 

	39
	Trương Văn Nhự
	Y sĩ  y học cổ truyền
	Số 12/HĐTH-BVTN
	Thực hành khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Trần Nhật Thanh
	01/5/2022
	 
	 
	 

	40
	Nguyễn Thanh Long
	Y sĩ Đa khoa
	Số 13/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đa khoa cơ bản
	Lê Quốc Thanh
	04/5/2022
	 
	 
	 

	41
	Phạm Hoàng Anh Vy
	Dược sĩ Đại học
	Số 14/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đại học cơ bản
	Nguyễn Thị Trúc Mai
	18/5/2022
	 
	 
	 

	42
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	Cao đẳng Xét nghiệm
	Số 15/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Xét nghiệm cơ bản
	Trần Anh Tuấn
	20/7/2022
	 
	 
	 

	43
	Đỗ Thanh Quốc Thanh
	Dược sĩ Đại học
	Số 16/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Đại học cơ bản
	Nguyễn Văn Công
	01/9/2022
	 
	 
	 

	44
	Nguyễn Thị Bảo Thùy
	Dược sĩ Cao đẳng
	Số 17/HĐTH-BVTN
	Thực hành 
Cao đẳng cơ bản
	Nguyễn Văn Công
	01/9/2022
	 
	 
	 

	45
	Trần Thị Trúc Linh
	Y sĩ Đa khoa
	Số 18/HĐTH-BVTN
	Thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu
	Nguyễn Duy
	01/9/2022
	 
	 
	 

	46
	Võ Văn Thạnh
	Y sĩ Đa khoa
	Số 19/HĐTH-BVTN
	Thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu
	Nguyễn Duy
	01/9/2022
	 
	 
	 

	47
	Bủi Duy Linh
	Y sĩ Đa khoa
	Số 20/HĐTH-BVTN
	Thực hành chăm sóc sức khỏe ban đầu
	Nguyễn Duy
	01/9/2022
	 
	 
	 

	48
	Trương Thị Huỷnh Như
	Cử nhân Điều dưỡng
	Số 21/HĐTH-BVTN
	Thực hành Điều dưỡng cơ bản
	Phạm Văn Nhựt
	01/10/2022
	 
	 
	 




Thốt Nốt, ngày 01 tháng 12 năm 2022
        			Người lập danh sách							               Giám đốc
															   
								
          



          			Trần Thị Trúc Linh
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